	UBND HUYỆN Ý YÊN

TRƯỜNG MN YÊN QUANG
	


Trường Mầm non Yên Quang, Năm học 2024 - 2025 nhà trường có tổng số: 25 CBQL, giáo viên, nhân viên.

Trong đó: nữ 24 người. 
Biên chế: 21 người, hợp đồng trường: 04 người ( 03 NV dinh dưỡng, 01 bảo vệ). 
Trình độ chuyên môn CBQL, GV, NV biên chế, cụ thể:
a. CBQL: 02 người
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ

	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận 
chính trị
	

	1
	Trần Thị Phương
	1986
	Đại học
	Trung cấp
	Hiệu trưởng

	2
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Đại học
	Trung cấp
	Phó HT


b. Giáo viên: 18 người.
- Tổ chuyên môn Mẫu giáo: 14 người. 

- Tổ chuyên môn Nhà trẻ: 4 người

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Đảng viên
	Dạy lớp
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Luyến
	1983
	Đại học 
	x
	5 tuổi A1
	

	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	1982
	Đại học 
	x
	5 tuổi A1
	BCH.CĐ

	3
	Trịnh Thị Anh Đào
	1983
	Đại học
	x
	5 tuổi A2
	TPCM.MG, 

CTCĐ

	4
	Trịnh Thị Thuỳ
	1980
	Đại học 
	x
	5 tuổi A2
	

	5
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	1969
	Cao đẳng
	x
	5 tuổi A3
	TTCM.MG

	6
	Đỗ Thị Hồng Ngọc
	1991
	Đại học 
	
	5 tuổi A3
	

	7
	Đinh Thị Tươi
	1994
	Đại học 
	
	4 tuổi A1
	

	8
	Đinh Thị Loan
	1969
	Cao đẳng 
	
	4 tuổi A1
	

	9
	Trịnh Thị Hương
	1983
	Đại học 
	
	4 tuổi A2
	

	10
	Lê Thị Tuyết Hạnh
	1968
	Cao đẳng
	
	4 tuổi A2
	

	11
	Nguyễn Thị Vân Nam
	1982
	Đại học 
	x
	3 tuổi A1
	

	12
	Nguyễn Thị Liên
	1992
	Đại học 
	
	3 tuổi A1
	BCH.CĐ

	13
	Trịnh Thị Hiền
	1976
	Đại học 
	
	3 tuổi A2
	

	14
	Hoàng Thị Oanh
	1984
	Đại học 
	
	3tuổi A2
	

	15
	Hoàng Thị Hồng Phương
	1982
	Đại học
	
	24-36 tháng  A1
	TPCM.NT

Trưởng Ban TTrND

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	1971
	Trung cấp
	x
	24-36 tháng  A1
	

	17
	Bùi Nguyệt Linh
	1972
	Cao đẳng
	
	24-36 tháng  A2
	TTCM.NT

	18
	Đỗ Thị Nhung
	1989
	Đại học 
	
	24-36 tháng  A2
	


c. Nhân viên: 05 người
	STT
	Họ và tên
	Nam (Nữ)
	Năm sinh
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Ngọt
	Nữ
	1979
	NV kế toán
	Biên chế

	2
	Nguyễn Tài Đạo
	Nam
	1963
	NV bảo vệ
	

	3
	Hoàng Thị Giang
	Nữ
	1974
	NV Dinh dưỡng
	

	4
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Nữ
	1990
	NV Dinh dưỡng
	

	5
	Đinh Thị Ánh Ngoc
	Nữ
	1994
	NV Dinh dưỡng
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